
STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên 
môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng 
đăng 

ký

Hình 
thức

Điểm 
pháp 
luật

Điểm 
chuyên 

môn
Tổng Kết quả Ghi chú

Quản lý dự án 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Giám sát công trình 
NN&PTNT 3 Cấp mới 20 76 96 Đạt

Giám sát Công trình Giao 
thông 2 Cấp mới 0 Không đạt

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ 2 Cấp mới 0 Không đạt

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới 0 Không đạt

Thiết kế xây dựng công trình 
thủy lợi, đê điều 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Định giá xây dựng 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

4 Lê Văn Giao 15/3/1980 Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

5 Trần Đình Lượng 08/02/1985 Kỹ sư kỹ thuật 
trắc địa bản đồ Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

6 Dương Văn Phẩm 01/02/1985 Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình Giao 
thông 3 Gia hạn 40 40 Đạt

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật xây dựng
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 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-HĐXCCC, ngày        tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)    

1 Đinh Hoàng Hà 27/8/1996

3 Dương Khắc Hùng 15/6/1993
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

2 Nguyễn Hiếu Phú 18/7/1988
Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao thông

Hoãn 
sát hạch (có 
Đơn xin 

hoãn ngày 
23/7/2022)



STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên 
môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng 
đăng 

ký

Hình 
thức

Điểm 
pháp 
luật

Điểm 
chuyên 

môn
Tổng Kết quả Ghi chú

Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới 16 80 96 Đạt

Định giá xây dựng 2 Cấp mới 16 76 92 Đạt

Giám sát Công trình Giao 
thông 3 Gia hạn 36 36 Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ 3 Cấp mới 8 52 60 Không đạt

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới 12 40 52 Không đạt

9 Hồ Sỹ Bảo Nguyên 24/4/1988 Trung cấp XD-
DD Công nghiệp 

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Gia hạn 32 32 Đạt

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 2 Gia hạn 32 32 Đạt

Định giá xây dựng 3 Cấp mới 20 56 76 Không đạt

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới 16 72 88 Đạt

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới 20 64 84 Đạt

12 Nguyễn Văn Thuận 26/4/1979 Kỹ sư Cầu đường 
bộ

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ 2 Cấp mới 16 80 96 Đạt

Quản lý dự án 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Thiết kế cấp - thoát nước công 
trình 3 Cấp mới 12 76 88 Không đạt

10 Đỗ Thị Hiền

Đào Huy Quang

11 Nguyễn Công Nguyên

13

08/9/1978 Kỹ sư Xây dựng 
DD-CN 

Kỹ sư xây dưng 
Cầu đường 

Kỹ sư công trình 
xây dựng

8 Trần Văn Hòa 14/12/1981

7 Lê Nguyên Hiển 24/8/1989

04/5/1981 Cao đẳng ngành 
Cấp thoát nước 

09/7/1997 Kỹ sư Xây dựng 
DD-CN 



STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên 
môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch
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chuyên 

môn
Tổng Kết quả Ghi chú

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông cầu - hầm 2 Cấp mới 16 40 56 Không đạt

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới 20 76 96 Đạt

Định giá xây dựng 3 Cấp mới 16 80 96 Đạt

16 Lê Phi Hùng 28/6/1987 Kỹ sư Điện - 
Điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình 3 Cấp mới 16 80 96 Đạt

17 Hoàng Viết Thọ 11/4/1984 Kỹ sư Cầu đường 
bộ

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ 2 Cấp mới 12 76 88 Không đạt

Giám sát công trình 
NN&PTNT 3 Cấp mới 12 72 84 Không đạt

Thiết kế xây dựng công trình 
thủy lợi, đê điều 3 Cấp mới 20 76 96 Đạt

19 Võ Minh Công 18/9/1989 Kỹ sư Cầu đường 
bộ Định giá xây dựng 2 Cấp mới 20 72 92 Đạt

20 Trần Phương 30/4/1984 Kỹ sư Cầu đường 
bộ

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ 3 Gia hạn 40 40 Đạt

21 Phạm Thái Trung 12/01/1982 Kỹ sư Cầu đường 
bộ

Giám sát Công trình Giao 
thông 3 Gia hạn 40 40 Đạt

22 Phạm Thanh Ba 27/10/1968 Kỹ sư Cầu đường 
bộ

Giám sát Công trình Giao 
thông 2 Gia hạn 32 32 Đạt

23 Cao Trọng Nguyên 04/10/1993 Kỹ sư Xây dựng 
DD-CN Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

15

Nguyễn Tấn Mẫn14 04/8/1987 Kỹ sư Cầu đường

Kỹ sư  chuyên 
ngành Kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Kỹ sư chuyên 
nghành Kỹ thuật 

xây dựng

18 Võ Thị Thanh Xuân 16/12/1975

Vương Thị Mỹ Dung 29/3/1990



STT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên 
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24 Nguyễn Hùng Cường 20/10/1985 Kỹ sư Cầu đường Giám sát Công trình Giao 
thông 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

25 Nguyễn Nhật Tân 12/01/1984
Kỹ sư Tin học 
công trình (ĐH 
xây dựng HN)

Giám sát Công trình Giao 
thông 3 Gia hạn 40 40 Đạt

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 2 Gia hạn 40 40 Đạt

Thiết kế Kết cấu công trình 2 Gia hạn 36 36 Đạt

Định giá xây dựng 2 Gia hạn 40 40 Đạt

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn 40 40 Đạt

27 Dương Thị Xuân 
Phượng 22/02/1992 Kỹ sư Xây dựng 

DD-CN Định giá xây dựng 3 Cấp mới 20 72 92 Đạt

28 Vũ Thị Thu Hà 23/02/1980 Kỹ sư Xây dựng 
DD-CN Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

29 Nguyễn Khánh Minh 
Anh 17/10/1988 Kỹ sư công nghệ 

KTCTXD Thiết kế Kết cấu công trình 3 Gia hạn 40 40 Đạt

30 Trần Thế Hữu 20/4/1991 Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Khảo sát Địa chất công trình 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Giám sát Công trình Giao 
thông 2 Gia hạn 40 40 Đạt

Định giá xây dựng 2 Gia hạn 36 36 Đạt
Vũ Thanh Bình

Trần Anh Dũng31

26 Nguyễn Ngọc Thu Nga

32 26/10/1985 Kỹ sư cầu đường

04/6/1982

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường- trung 
cấp trắc địa công 

trình

10/8/1976 Kỹ sư Xây dựng
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33 Nguyễn Văn Thịnh 10/3/1988 Kỹ sư cầu đường Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Định giá xây dựng 3 Cấp mới 16 76 92 Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông cầu - hầm 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Giám sát Công trình Giao 
thông 3 Cấp mới 20 76 96 Đạt

Quản lý dự án 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Quản lý dự án 2 Cấp mới 20 72 92 Đạt

Giám sát Công trình Giao 
thông 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Định giá xây dựng 3 Cấp mới 20 68 88 Đạt

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Phạm Văn Thành38

Nguyễn Đình Duy 22/9/1990 Kỹ sư cầu đường

34 Trịnh Công Phương 18/12/1990
Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao thông

35

37 Hoàng Văn Trung 12/5/1991 Cử nhân cầu 
đường

36 Phạm Xuân Hùng 20/02/1988 Kỹ sư DD-CN

26/9/1987 Kỹ sư DD-CN
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Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới 20 68 88 Đạt

Quản lý dự án 3 Cấp mới 16 52 68 Đạt

40 Lê Mạnh Linh 14/10/1988
Kỹ sư kỹ thuật hạ 
tầng đô thị-cảnh 

quang
Thiết kế Quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới 20 76 96 Đạt

41 Hồ Thị Cẩm Hồng 10/6/1991 Kiến trúc sư quy 
hoạch đô thị Thiết kế Quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới 16 80 96 Đạt

42 Phạm Ngọc Bình 15/8/1970 Kỹ sư xây dựng 
DD-CN

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

43 Nguyễn Văn Tuyên 19/4/1985
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới 20 72 92 Đạt

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới 16 68 84 Đạt

Định giá xây dựng 3 Cấp mới 20 64 84 Đạt

Định giá xây dựng 3 Cấp mới 16 52 68 Không đạt

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới 20 72 92 Đạt

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới 20 68 88 Đạt

Định giá xây dựng 3 Cấp mới 20 76 96 Đạt

39 Bùi Vũ Lộc

Lê Đình Toàn 20/8/1995
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình giao 

thông

17/11/1988 Kỹ sư DD-CN

Kỹ sư kỹ thuật  
xây dựng46 Nguyễn Thị Phương 

Trâm 26/5/1985

45 Trần Tấn Vinh 12/6/1997
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình giao 

thông

44
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47 Nguyễn Hữu Thắng 13/8/1994
Thạc sỹ kỹ thuật 
công trình giao 

thông

Giám sát Công trình Giao 
thông 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

48 Nguyễn Đình Nghị 10/10/1979 Kỹ sư DD-CN Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới 16 76 92 Đạt

49 Võ Thanh Dũng 30/01/1979
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình giao 

thông

Giám sát Công trình Giao 
thông 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

50 Hà Đức Cử 19/5/1990
Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật xây 
dựng

Định giá xây dựng 3 Cấp mới 16 80 96 Đạt

51 Trần Tấn Vinh 19/10/1986 Kỹ sư xây dựng Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn 40 40 Đạt

52 Lê Tất Thanh Tùng 12/11/1984 Kỹ sư xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới 16 60 76 Không đạt

53 Phan Hồng Đa 07/01/1983 Kỹ sư giao thông Giám sát Công trình Giao 
thông 3 Cấp mới 16 80 96 Đạt

54 Trần Đức Hóa 05/8/1993 Kỹ sư xây dựng 
DD-CN Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

55 Lê Sa Ny 28/02/1988
Kiến trúc sư quy 
hoạch đô thị và 

nông thôn
Thiết kế Quy hoạch xây dựng 3 Gia hạn 40 40 Đạt

56 Đặng Thị Thanh Tuyền 05/12/1994 Kỹ sư thủy lợi Giám sát công trình 
NN&PTNT 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

57 Nguyễn Quốc Minh 
Phong 06/7/1983 Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình Giao 

thông 2 Cấp mới 20 72 92 Đạt
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